
UBND XÃ BÌNH LÃNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Lãng, ngày 11 tháng 11 năm 2022
                                                                              

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT
THÔN ĐÔNG PHONG

 

STT Họ và tên chủ hộ

Giới 
tính
(1: 

Nam,
2: Nữ)

Ngày, 
tháng năm 

sinh
Địa chỉ

I. Hộ nghèo   
1 Nguyễn Thị Gọi Nữ 1944 Đông Phong - Bình Lãng 
2 Nguyễn Thị Bẩy Nữ 1947 Đông Phong - Bình Lãng 
3 Nguyễn Thị Phái Nữ 1969 Đông Phong - Bình Lãng 
4 Nguyễn Thị Vẫy Nữ 1947 Đông Phong - Bình Lãng 
5 Nguyễn Phương Thanh Nữ 2005 Đông Phong - Bình Lãng 
6 Nguyễn Thị Kháu Nữ 1953 Đông Phong - Bình Lãng 
7 Nguyễn Thị Lơi Nữ 1955 Đông Phong - Bình Lãng 
8 Nguyễn Thị Nhút Nữ 1958 Đông Phong - Bình Lãng 
9 Nguyễn Thị Nâng Nữ 1952 Đông Phong - Bình Lãng 
10 Nguyễn Thị Nghêu  Nữ 1944 Đông Phong - Bình Lãng 
11 Nguyễn Thị Sửu Nữ 1944 Đông Phong - Bình Lãng 
12 Nguyễn Thị Ngay Nữ 1947 Đông Phong - Bình Lãng 
II. Hộ cận nghèo    
1 Nguyễn Tá Thản Nam 1983 Đông Phong - Bình Lãng 
2 Nguyễn Ngọc Giảng Nam 1960 Đông Phong - Bình Lãng 
3 Nguyễn Tá Kha Nam 1962 Đông Phong - Bình Lãng 
4 Nguyễn Thị Lượm Nữ 1958 Đông Phong - Bình Lãng 
5 Nguyễn Thị Mến Nữ 1958 Đông Phong - Bình Lãng 
6 Nguyễn Văn Bài Nam 1965 Đông Phong - Bình Lãng 
7 Nguyễn Ngọc Minh Nam 1976 Đông Phong - Bình Lãng 
8 Nguyễn Văn Út Nam 1987 Đông Phong - Bình Lãng 
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9 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 1968 Đông Phong - Bình Lãng 
10 Vũ Thị Chiêm Nữ 1945 Đông Phong - Bình Lãng 
11 Trần Xuân Khồng Nam 1966 Đông Phong - Bình Lãng 
12 Nguyễn Thị Thảnh Nữ 1974 Đông Phong - Bình Lãng 
13 Nguyễn Thị Nơ Nữ 1956 Đông Phong - Bình Lãng 
14 Nguyễn Văn Xã Nam 1971 Đông Phong - Bình Lãng 
15 Trịnh Văn Tân Nam 1957 Đông Phong - Bình Lãng 
16 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1989 Đông Phong - Bình Lãng 
17 Nguyễn Thị Quạt Nữ 1946 Đông Phong - Bình Lãng 
18 Nguyễn Thị Chiện Nữ 1955 Đông Phong - Bình Lãng 
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